
STT Ngành Họ Tên Ngày Sinh Địa Chỉ

1 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Đức Huynh 14/07/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

2 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền 21/09/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

3 Cao đẳng Điều dưỡng Hồ Thanh Xuân 24/10/2006 Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

4 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thế Hòa 28/07/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

5 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Văn Tiến 02/04/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

6 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Thơm 22/06/2005 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

7 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Linh 11/03/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

8 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Tiến Thanh 22/03/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

9 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy Nga 19/05/1998 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn

10 Cao đẳng Điều dưỡng Hoàng Thị Minh Phương 13/10/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

11 Cao đẳng Điều dưỡng Vũ Thị Hạnh 31/10/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

12 Cao đẳng Điều dưỡng Dương Thị Thuỳ Linh 21/07/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

13 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Duyên 19/12/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

14 Cao đẳng Điều dưỡng Vũ Thị Quế 08/02/2006 Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương

15 Cao đẳng Điều dưỡng Phùng Thị Phương 18/07/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

16 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Đức Thắng 19/08/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

17 Cao đẳng Điều dưỡng Hoàng Ngọc Trâm 29/08/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

18 Cao đẳng Điều dưỡng Lê Thu Cúc 01/07/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

19 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Quỳnh 12/08/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

20 Cao đẳng Điều dưỡng Bùi Thị Ngọc Linh 17/03/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

21 Cao đẳng Điều dưỡng Sa Thị Nhung 15/12/2003 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

22 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Linh 10/11/2004 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

23 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Hường 27/10/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

24 Cao đẳng Điều dưỡng Ngô Kiều Anh 09/12/2006 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên

25 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương 11/07/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

26 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc Anh 03/07/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

27 Cao đẳng Điều dưỡng Trần Thị Chinh 05/04/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

28 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Thị Trung Anh 28/08/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

29 Cao đẳng Điều dưỡng Bùi Thị Hòa 27/01/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

30 Cao đẳng Điều dưỡng Dương Thị Phương 05/08/2005 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

31 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Kim Anh 26/02/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

32 Cao đẳng Điều dưỡng Vương Thị Bích 20/02/1999 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

33 Cao đẳng Điều dưỡng Phan Hoài Thu 16/03/1992 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

34 Cao đẳng Điều dưỡng Vũ Thị Tùng Lâm 29/12/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

35 Cao đẳng Điều dưỡng Phạm Thu Hiền 10/10/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

36 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Khánh Vân 06/11/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
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37 Cao đẳng Điều dưỡng Nguyễn Công Phú 07/01/2004 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

38 Cao đẳng Dược Hán Thị Thu Hằng 03/08/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

39 Cao đẳng Dược Trần Thị Ngọc Hân 18/11/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

40 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Hương 11/09/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

41 Cao đẳng Dược Hà Thị Giang 22/02/2006 Huyện Bá Thước - Tỉnh Thanh Hoá

42 Cao đẳng Dược Đào Thị Bích Loan 12/10/2006 Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái

43 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Thu Hường 29/09/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

44 Cao đẳng Dược Lê Thị Thu Hiền 23/08/2001 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

45 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Hiền 23/07/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

46 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Hoài Phương 08/09/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

47 Cao đẳng Dược Lương Thị Thu Trang 28/06/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

48 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Thuỳ Trang 08/02/2006 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

49 Cao đẳng Dược Nguyễn Phương Linh 02/05/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

50 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Ngọc Linh 28/09/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

51 Cao đẳng Dược Nguyễn Khánh Ly 09/11/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

52 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Ánh Nhung 14/08/2006 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

53 Cao đẳng Dược Vi Thị Ngọc Ánh 12/12/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

54 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/11/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

55 Cao đẳng Dược Nguyễn Khánh Huyền 24/02/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

56 Cao đẳng Dược Trần Thị Phương Quỳnh 07/03/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

57 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Hương Giang 16/12/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

58 Cao đẳng Dược Bùi Thị Xuân 28/11/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

59 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Tuyết 03/09/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

60 Cao đẳng Dược Nguyễn Minh Quân 26/03/2003 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

61 Cao đẳng Dược Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/07/2005 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

62 Cao đẳng Dược Ngô Hoàng Nguyên 05/12/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

63 Cao đẳng Dược Hoàng Thị Phương Thảo 26/04/2005 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

64 Cao đẳng Dược Dương Thị Oanh 01/05/2005 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

65 Cao đẳng Dược Nguyễn Hồng Hạnh 19/02/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

66 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Nguyễn Văn Ninh 02/07/1991 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

67 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Ngô Hoàng Việt 30/11/2006 Huyện Mê Linh - Hà Nội

68 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Nguyễn Văn Hoàng Hải 14/10/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

69 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Vũ Đình Khiêm 28/03/1994 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

70 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Lê Sỹ Cường 27/11/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

71 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Nguyễn Thị Phúc 12/05/2001 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

72 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Nguyễn Văn Xuyên 30/12/1978 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

73 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Đặng Trọng Minh 18/04/1986 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

74 Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng Đoàn Thị Sáng 10/06/1988 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

75 Cao đẳng Y học cổ truyền Lê Thời Trường 15/11/2006 Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An



76 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Luyện 08/03/1983 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

77 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Nghĩa Phong 06/05/1989 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

78 Cao đẳng Y học cổ truyền Vũ Quang Khang 22/07/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

79 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Tiến Sang 08/06/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

80 Cao đẳng Y học cổ truyền Đỗ Thị Khuyên 19/05/1994 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

81 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Khánh Ly 09/11/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

82 Cao đẳng Y học cổ truyền Đinh Tiến Nhật 21/09/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

83 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Cẩm Huyền 14/09/2006 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

84 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Khắc Hảo 09/11/1986 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

85 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Hải Yến Linh 19/10/1983 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

86 Cao đẳng Y học cổ truyền Ngô Thị Hạnh Yến 29/10/1984 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

87 Cao đẳng Y học cổ truyền Ngô Tiến Mai 29/01/1986 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

88 Cao đẳng Y học cổ truyền Dương Thanh Nhã 21/10/1987 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

89 Cao đẳng Y học cổ truyền Ngô Văn Luân 25/03/1990 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang

90 Cao đẳng Y học cổ truyền Hoàng Thị Oanh 01/05/1989 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang

91 Cao đẳng Y học cổ truyền Thân Thị Bắc 14/11/1984 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

92 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Bảo Yến 06/05/1992 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình

93 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Lương 11/04/1985 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

94 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Văn Quân 30/03/1968 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

95 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Hữu Quân 08/12/1990 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

96 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Vân Năng 08/01/1981 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

97 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Lê Ngọc Hà 23/11/1982 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

98 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thế Tiến 05/04/2001 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

99 Cao đẳng Y học cổ truyền Vũ Thị Mỹ 12/11/1974 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

100 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Bích Diệp 28/03/2024 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

101 Cao đẳng Y học cổ truyền Vũ Văn Yên 10/02/1985 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

102 Cao đẳng Y học cổ truyền Vũ Thị Hương 15/06/1980 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

103 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Ngân 20/03/1985 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

104 Cao đẳng Y học cổ truyền Trần Thị Vân 21/09/1977 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

105 Cao đẳng Y học cổ truyền Phạm Thị Liên 26/09/1984 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

106 Cao đẳng Y học cổ truyền Vũ Thị Ngân 08/01/1983 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

107 Cao đẳng Y học cổ truyền Lê Thị Hà 15/03/1984 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

108 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Tuệ Minh 01/07/1977 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

109 Cao đẳng Y học cổ truyền Đặng Thị Hoàn 14/10/1985 Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

110 Cao đẳng Y học cổ truyền Nguyễn Thị Liên 15/12/1984 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

111 Cao đẳng Y học cổ truyền Man Thành Kiên 30/10/2000 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

112 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Lê Thị Thuận 12/12/2006 Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

113 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Khắc Luận 24/08/2005 Thị xã Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

114 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Vân Anh 30/12/1995 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh



115 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Loan 03/05/2006 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

116 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Nguyệt Ánh 01/05/2024 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

117 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Ngô Thị Thanh Hoa 15/01/2006 Huyện Thuận Bắc - Tỉnh Ninh Thuận

118 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Huyền Thuỳ 05/07/2006 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

119 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Trần Mỹ Y 09/01/2004 Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang

120 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Quang Huy 03/11/2006 Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương

121 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Chu Thị Bích Thảo 28/08/1972 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

122 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Hạnh 12/12/1975 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

123 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Lan Hương 22/10/1984 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

124 Cao đẳng Y sỹ đa khoa La Thị Ngọc Hân 31/01/2006 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai

125 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Văn Nhất 07/07/1987 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

126 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Thanh 16/07/2004 Thị xã Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

127 Cao đẳng Y sỹ đa khoa Đặng Thị Hoa 04/12/1988 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh


